KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 7 – TIẾT 16
Thời gian: 45 phút – Ngày kiểm tra 20/10/18

*******************

1. Ma trận đề

	        Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Hai góc đối đỉnh. Hai đường thẳng vuông góc. Đường trung trực của đoạn thẳng
	- Trình bày được tính chất hai góc đối đỉnh

- Trình bày được định nghĩa hai đường thẳng vuông góc
	- Hiểu được thế nào là đường trung trực của một đoạn thẳng

- Biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng
	- Biết vận dụng tính chất hai góc đối đỉnh


	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm


	2 (C1;3)

0,5đ

	
	1

(C4)

0,25đ 


	1

(C9)

3đ


	1 (C2)

0,25 


	
	
	
	5

4đ


	2. Góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song 
	.
	
	
	- Biết vận dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song để chứng minh
	

	Số câu hỏi

Số điểm


	
	
	
	
	
	
	1

(C8)

0,25đ 


	1

(C11)

2đ 


	2

2,25đ 



	3. Tiên đề Ơclit về hai đường thẳng song song. Tính chất hai đường thẳng song song
	
	
	- Xác định được nội dung của tiên đề Ơclit
	- Biết vận dụng các tính chất của hai đường thẳng song song để tính góc
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm


	
	
	1

(C6)

0,25 


	
	1

(C7)

0,25đ


	1

(C10a)

1,5đ


	
	
	3

2

	4. Từ vuông góc đến song song. Định lí
	
	- Nắm được các tính chất về quan hệ từ vuông góc đến song song
	Biết vận dụng các tớnh chất của hai đường thẳng song song, quan hệ từ vuông góc đến song song để giải bài tập
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm


	
	
	1

(C5)

0,25 


	
	
	1

(C10b)

1,5đ


	
	
	2

1.75


	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,5đ
5%
	4

3,75
37,5%
	4

3,5

35%
	2

2,25
22,5%
	12

10
100%


2. Đề bài và đáp án
A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau :

Câu 1: Hai góc đối đỉnh thì:

A. Bù nhau           B. Phụ nhau            C. Bằng nhau           D. Cùng bằng 900       

Câu 2: Cho hai góc đối đỉnh 
[image: image1.wmf]·

xOy

 và 
[image: image2.wmf]·

x'Oy'

, biết rằng 
[image: image3.wmf]·

x'Oy'

= 600 thì:

A. 
[image: image4.wmf]·

xOy

 = 600                                      B. 
[image: image5.wmf]·

xOy

 = 1200     

C. 
[image: image6.wmf]·

xOy

 + 
[image: image7.wmf]·

x'Oy'

 = 900                       D. 
[image: image8.wmf]·

xOy

 + 
[image: image9.wmf]·

x'Oy'

 = 1800

Câu 3: Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng:

A. Cắt nhau                                         B. Cắt nhau và tạo thành 4 góc vuông                                         

C.  Song song                                      D. Cắt nhau và tạo thành 4 góc nhọn        

Câu 4: Đường trung trực của đoạn thẳng AB là: 

A. Đường thẳng vuông góc với AB       

B. Đường thẳng song song với AB     

C. Đường thẳng đi qua trung điểm của AB 

D. Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB        

Câu 5: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a//b  và  a//c, suy ra:

A . b//c                  B. b cắt c              C. b
[image: image10.wmf]^

c           D. b không song song với c 

Câu 6: Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a có thể vẽ mấy đường thẳng song song với đường thẳng a:      


A. 1                       B. 2                          C. 3                        D. Vô số 

Câu 7: 

	          Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song tại hai điểm A, B như hình vẽ. Biết 
[image: image11.wmf]$
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A,A

 bằng bao nhiêu độ?

        A. 
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B. 
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        C. 
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       D. 
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Câu 8: 

	           Trên hình vẽ biết a//b. 

           Giá trị của tổng m + n bằng:

          A. 
[image: image18.wmf]0

60

 
B. 
[image: image19.wmf]0

90


          C. 
[image: image20.wmf]0

135


  D. 
[image: image21.wmf]0
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B. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 9 (3 điểm). Cho đoạn thẳng MN = 6cm, vẽ đường trung trực của đoạn MN. Nói rõ cách vẽ.

Câu 10 (3 điểm). 

	         Cho hình vẽ.

         Biết a // b, 
[image: image23.wmf]µ

A

 = 700, 
[image: image24.wmf]µ

C

 = 900.  

         a) Tính số đo của góc B1 ?

         b) Tính số đo của góc D1 ?
Câu 11 (2 điểm). 
	[image: image39.emf]A
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[image: image25]

	Cho hình vẽ.

Biết  
[image: image26.wmf]µ

A

= 300 ; 
[image: image27.wmf]µ

B

= 450;  
[image: image28.wmf]·

AOB

 = 750.

 
Chứng minh rằng : a // b


	
[image: image29]


*) Đáp án và biểu điểm 

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Chọn đúng mỗi đáp án được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	A
	A
	C
	D


II. TỰ LUẬN  (8 điểm)

	Câu 9 (3đ)
	* Vẽ hình đúng:

* Nêu cách vẽ đúng:  

- Vẽ đoạn thẳng MN = 6cm.

- Lấy điểm I ( MN: IM = IN = 3cm

- Qua I vẽ đường thẳng d
[image: image30.wmf]^

MN  

( d là đường trung trực của MN.
	1đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 10 (3đ)
	Vẽ lại hình, ghi GT, KL đúng

a // b mà 
[image: image31.wmf]µ

A

 và 
[image: image32.wmf]¶

1

B

là cặp góc trong cùng phía 

nên: 
[image: image33.wmf]µ
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[image: image34.wmf]Þ

 
[image: image35.wmf]¶
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	0,5đ

0.5đ

1đ 

1đ

	Câu 11 (2đ)
	+ Vẽ lại hình, ghi GT, KL đúng

+ Qua O ta kẻ đường thẳng Ot // a 

+ Tính được 
[image: image37.wmf]·

0

tOA30

=


+ Suy ra 
[image: image38.wmf]·

0

tOB45

=


+ Suy ra Ot // b
+ Suy ra a // b
	0.5đ
0,5đ

0.5đ

0,5đ
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